
Stt Họ Tên
Ngày, Tháng,

 Năm sinh
Số thẻ HDV Ghi chú

1 NGUYỄN HỮU BẢO 21/03/1977 279185478

2 TRƯƠNG HOÀI BẢO 19/04/1992 279175146

3 PHAN VĂN CẢNH 15/03/1995 279174909

4 NGUYỄN DUY CHƯƠNG 16/04/1981 279206774

5 HÀ THỊ HỒNG CÚC 01/11/1992 179215613

6 NGUYỄN THANH CƯỜNG 28/02/1989 279175003

7 BÙI QUÝ CƯỜNG 19/05/2003 279227184

8 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 05/03/1972 179142561
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Stt Họ Tên
Ngày, Tháng,

 Năm sinh
Số thẻ HDV Ghi chú

9 ĐẶNG CÔNG DANH 06/08/1998 279227323

10 NGUYỄN QUỐC DUY 24/05/1989 179226000

11 MAI THỊ MỸ DUYÊN 25/04/1994 179225785

12 VŨ ĐỨC HÀ 06/11/1990 179142519

13 NGUYỄN CHÍ HẢI 28/10/1985 279175215

14 HUỲNH LÊ NGỌC HÂN 01/01/1999 279237824

15 NGUYỄN CÔNG HẬU 24/08/1995 279164781

16 LÊ VĂN HIỂU 04/04/1976 179173829

17 ĐẶNG THỊ HOA 19/11/1992 179152864

18 ĐẶNG THỊ HOÀ 15/12/1989 179163324

19 VÕ THÁI HOÀNG 20/10/1992 179225753

20 DƯƠNG MINH HÙNG 05/07/1997 279217032

21 HỒ ĐĂNG HUY 19/07/1990 279175006



Stt Họ Tên
Ngày, Tháng,

 Năm sinh
Số thẻ HDV Ghi chú

22 NGUYỄN ĐỨC HUY 11/11/1995 179225907

23 TRẦN THỊ HUYỀN 13/11/1989 179225705

24 VĂN CÔNG TRỌNG KHẢI 29/12/1989 179225690

25 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 29/11/1998 279217027

26 HỒ NGUYÊN KHÔI 15/02/1995 179215644

27 TRƯƠNG NGỌC TUẤN KIỆT 20/10/1970 179100161

28 NGUYỄN THÀNH KIỆT 21/05/1998 279217157

29 NGUYỄN NGỌC LAN 23/06/1985 179225836

30 NGUYỄN THANH LIÊM 18/01/1990 279196328

31 HUỲNH THANH LIÊM 01/01/1985 179205453

32 NGUYỄN THỊ THUÝ LIÊN 09/02/1995 179215578

33 LÊ VĂN LIỄN 02/02/1992 279153918

34 BÙI MINH LỢI 23/07/1993 179236086



Stt Họ Tên
Ngày, Tháng,

 Năm sinh
Số thẻ HDV Ghi chú

35 TRẦN THẾ LƯƠNG 29/08/1999 179225677

36 NGUYỄN HOÀI CÔNG MINH 24/08/1997 279217145

37 NGUYỄN TUẤN NAM 29/12/1990 179173728

38 ĐẶNG THANH NGÂN 20/03/1990 279227280

39 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 01/05/1991 179225702

40 NGÔ HỮU NGHĨA 05/03/1998 179215643

41 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 08/05/1997 279196664

42 ĐẶNG KHẮC NGUYÊN 03/04/1985 179225866

43 LÊ THỊ HƯƠNG NHĨ 22/03/2002 279258948

44 PHẠM THỊ HOÀNG OANH 30/08/1981 179152926

45 LÂM HỮU PHÁT 22/06/1992 179225789

46 BÙI TIẾN PHÁT 04/01/2003 279175305

47 LÊ PHẠM NGỌC PHÚ 07/06/1999 179226057



Stt Họ Tên
Ngày, Tháng,

 Năm sinh
Số thẻ HDV Ghi chú

48 HỒ ĐỨC PHÚ 03/10/2025 179215635

49 NGUYỄN VY HỮU PHÚC 08/09/1988 279164300

50 LÊ PHẠM NGỌC QUÝ QUÝ 07/06/1999 179225792

51 PHAN THỊ QUÝ 13/08/2003 179269059

52 VÕ THÀNH SANG 26/05/1977 179225697

53 VÒNG CHÁNH SÁNG 26/12/1989 179225809

54 DƯƠNG PHAN ANH TÀI 19/07/1991 179225687

55 LÊ HỮU TÀI 20/12/1986 179173710

56 HOÀNG ĐÌNH TÂM 13/03/1993 279227247

57 VŨ HOÀNG TÂM 24/05/1972 279164774

58 LÊ NHẤT TÂM 29/10/1997 279248588

59 VƯƠNG TIẾN THÀNH 15/10/1996 179225681

60 DƯƠNG QUỐC THỊNH 09/09/1999 279227583



Stt Họ Tên
Ngày, Tháng,

 Năm sinh
Số thẻ HDV Ghi chú

61 LƯU ĐÌNH THỊNH 28/01/1973 179101062

62 ĐOÀN HỮU THỊNH 19/03/2001 279227443

63 HOÀNG NGỌC ANH THƯ 24/11/2001 279227321

64 HUỲNH TRỌNG THỨC 16/09/1993 279196254

65 UNG THỊ THANH THƯƠNG 10/06/1995 179215633

66 ĐẶNG THỊ THỦY 16/11/1990 179225691

67 NGUYỄN THỊ THU THỦY 14/09/1978 179101176

68 NGÔ QUỐC TIẾN 12/12/1993 179194798

69 TRÀ VĂN TIỆN 11/12/2002 279258802

70 HUỲNH TRUNG TÍN 21/06/1989 279153752

71 LÊ THỊ ĐÀI TRANG 19/10/1992 174160105

72 TRƯƠNG MINH TRÍ 07/02/1987 179111506

73 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 06/05/1999 179225683



Stt Họ Tên
Ngày, Tháng,

 Năm sinh
Số thẻ HDV Ghi chú

74 VÕ BẢO TRUNG 30/10/1987 279164729

75 LÊ NGỌC TRUNG 06/07/1982 279175375

76 NGUYỄN THANH TUẤN 28/03/1997 179215621

77 NGUYỄN THANH TÙNG 27/07/1987 179111580

78 ĐÀO NGUYỄN ĐĂNG VÂN 10/04/1987 179111261

79 VÕ VĂN VẠN 20/02/1998 279227191

80 LÊ QUANG  VIỆT 17/04/1990 279164806

81 NGÔ TRƯỜNG VŨ 01/08/1985 179215640

82 NGUYỄN HỒNG VY 23/09/1998 179225674
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